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Giải pháp toàn diện cho Bubble Tea, Waffle
và các món tráng miệng. Chúng tôi cung cấp hệ
sinh thái toàn diện cho doanh nghiệp F&B tại
Châu Âu. Triết lý của chúng tôi là mang lại sản phẩm
chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp và giải pháp
trọn gói.
•Nguyên liệu & Bao bì: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn khắt
khe của EU, nguồn hàng ổn định và in ấn thương hiệu riêng.
•Học viện Inexpress Academy: Đào tạo chuyên nghiệp
và chuyển giao bí quyết kinh doanh thành công.
•Công nghệ & Dịch vụ: Trang thiết bị tin cậy và
có nhân sự phụ trách riêng.
•Logistics: Vận chuyển nhanh toàn Châu Âu, đảm
bảo sự hài lòng tối đa của khách hàng.

Komplexní řešení pro Bubble Tea, Waffle a dezerty.
Jsme poskytovatelem uceleného ekosystému pro
F&B podniky v Evropě. Naší filozofií je přinášet
kvalitní produkty, profesionální služby a řešení
na klíč.
•Suroviny a obaly: Produkty splňující přísné normy
EU, stabilní dodávky a vlastní potisk značky.
•Inexpress Academy: Profesionální školení a
předávání know-how pro úspěšné podnikání.
•Technologie a služby: Spolehlivé vybavení a
dedikovaný personál.
•Logistika: Rychlá doprava po celé Evropě zajišťující
maximální spokojenost zákazníků.

Comprehensive solution for Bubble Tea, Waffle
and desserts. We provide a comprehensive ecosystem
for F&B businesses in Europe. Our philosophy is to deliver
quality products, professional services and turnkey
solutions.
•Ingredients & Packaging: Products meeting strict
EU standards, stable supply and custom brand printing.
•Inexpress Academy: Professional training and
transfer of business know-how for success.
•Technology & Services: Reliable equipment and
dedicated personnel.
•Logistics: Fast shipping across Europe ensuring
maximum customer satisfaction.

Komplettlösung für Bubble Tea, Waffeln und
Desserts. Wir bieten ein umfassendes Ökosystem für
F&B-Unternehmen in Europa. Unsere Philosophie ist es,
Qualitätsprodukte, professionelle Dienstleistungen
und Komplettlösungen anzubieten.
•Zutaten & Verpackung: Produkte, die strenge
EU-Standards erfüllen, stabile Lieferketten und
individueller Markendruck.
•Inexpress Academy: Professionelle Schulungen und
Transfer von Business-Know-how für Ihren Erfolg.
•Technologie & Service: Zuverlässige Ausstattung
und eigenes Fachpersonal.
•Logistik: Schneller europaweiter Versand für maximale
Kundenzufriedenheit.
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Với nguồn hàng đa dạng luôn sẵn kho và khả năng cung
ứng mạnh mẽ, chúng tôi tối ưu hóa mọi nhu cầu của ngành
F&B (Catering, quán ăn nhanh, nhà hàng, tiệm bánh, tiệm
trà sữa, quán cà phê, …). INEXPRESS luôn mang đến cho
quý khách hàng những giải pháp toàn diện, giúp tối ưu hóa
vận hành và nâng tầm hình ảnh thương hiệu trong kinh
doanh. Là đơn vị uy tín trong lĩnh vực phân phối bao bì, dựa 
trên chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm, INEXPRESS
không chỉ là nhà nhập khẩu mà còn là nhà sáng tạo, phân
phối các loại bao bì thực phẩm dùng một lần và tái sử dụng.
Sản phẩm của chúng tôi đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn
an toàn vệ sinh thực phẩm của thị trường Châu Âu với các
chất liệu đa dạng:
•100% Phân hủy sinh học (Bio): Thân thiện với môi trường.
•Giấy & Carton: Chất lượng cao, bền bỉ.
•Nhôm & Nhựa: Đa dạng mẫu mã, tiện dụng.
•Máy móc & Trang phục: Thiết bị hỗ trợ và và đồng
phục in logo riêng. Ngoài ra, INEXPRESS còn cung cấp dịch
vụ thiết kế và in ấn bao bì độc quyền, giúp khách hàng xây
dựng bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp và tạo dấu
ấn riêng biệt trên từng sản phẩm. Với đội ngũ chuyên gia
giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết tư vấn giải pháp tối ưu,
đảm bảo chuỗi cung ứng vận hành hiệu quả và đúng tiến
độ, phục vụ khách hàng tận tâm 7/7.

Díky široké škále produktů skladem a silným dodavatelským
schopnostem optimalizujeme veškeré potřeby segmentu
F&B (catering, rychlé občerstvení, restaurace, pekárny,
bubble tea shopy, kavárny atd.). INEXPRESS přináší
zákazníkům komplexní řešení, která optimalizují provoz
a pozvedají image značky v podnikání. Jako uznávaný
distributor v oblasti obalů, opírající se o odbornost a
mnohaleté zkušenosti, je INEXPRESS nejen dovozcem,
ale také inovátorem a distributorem jednorázových i
opakovaně použitelných potravinářských obalů. Naše
produkty splňují přísné normy bezpečnosti potravin
evropského trhu a jsou dostupné v různých materiálech:
•100% Biologicky rozložitelné (Bio): Šetrné k životnímu prostředí.
•Papír a karton: Vysoká kvalita a odolnost.
•Hliník a plast: Široká škála vzorů, praktické využití.
•Stroje a oděvy: Podpůrná zařízení a uniformy s vlastním logem.
Kromě toho INEXPRESS nabízí exkluzivní služby v oblasti
designu a potisku obalů, čímž pomáhá zákazníkům budovat
profesionální identitu značky a vytvářet jedinečný dojem u
každého produktu. S týmem zkušených odborníků se
zavazujeme k poradenství při hledání optimálních řešení
a zajištění efektivního fungování dodavatelského řetězce
včas, s plným nasazením 7 dní v týdnu.

With a diverse range of products always in stock and
strong supply capabilities, we optimize all needs of the
F&B industry (catering, fast food, restaurants, bakeries,
bubble tea shops, cafes, etc.). INEXPRESS consistently
provides customers with comprehensive solutions that
optimize operations and enhance brand image in business.
As a reputable distributor in the packaging field, based
on expertise and years of experience, INEXPRESS is not
only an importer but also a creator and distributor of
disposable and reusable food packaging. Our products
strictly meet the food safety standards of the European
market with a variety of materials:
•100% Biodegradable (Bio): Environmentally friendly.
•Paper & Cardboard: High quality and durable.
•Aluminum & Plastic: Diverse designs, convenient to use.
•Machinery & Apparel: Supporting equipment and
uniforms with custom logo printing. Additionally,
INEXPRESS offers exclusive packaging design and printing
services, helping customers build a professional brand
identity and create a unique mark on every product.
With a team of experienced experts, we are committed
to advising on optimal solutions and ensuring an efficient
supply chain that operates on time, serving customers with
dedication 7/7.

Mit einem vielfältigen Sortiment stets auf Lager und einer
starken Lieferkapazität optimieren wir alle Anforderungen
der F&B-Branche (Catering, Fast Food, Restaurants,
Bäckereien, Bubble-Tea-Shops, Cafés usw.). INEXPRESS
bietet Kunden stets Gesamtlösungen, die den Betrieb optimieren
und das Markenimage im Geschäftsbereich stärken. Als
angesehener Distributor im Verpackungsbereich, basierend
auf Fachwissen und langjähriger Erfahrung, ist INEXPRESS
nicht nur Importeur, sondern auch Innovator und Distributor
von Einweg- und Mehrweg-Lebensmittelverpackungen. Unsere
Produkte erfüllen die strengen Lebensmittelsicherheitsstandards
des europäischen Marktes mit einer Vielzahl von Materialien:
•100 % Biologisch abbaubar (Bio): Umweltfreundlich.
•Papier & Karton: Hochwertig und langlebig.
•Aluminium & Kunststoff: Vielfältige Designs, praktisch in der Anwendung.
•Maschinen & Bekleidung: Unterstützende Ausrüstung und
Uniformen mit eigenem Logodruck. Darüber hinaus bietet
INEXPRESS exklusive Design- und Druckdienstleistungen für
Verpackungen an, die Kunden dabei helfen, eine professionelle
Markenidentität aufzubauen und jedem Produkt eine individuelle
Note zu verleihen. Mit einem Team aus erfahrenen Experten
verpflichten wir uns zu. Beratung für optimale Lösungen und
gewährleisten eine effiziente Lieferkette, die termingerecht
arbeitet – mit vollem Einsatz 7 Tage die Woche.

INEXPRESS



CHÚ THÍCH SẢN PHẨM/ LEGENDA PRODUKTŮ/
PRODUCT LEGEND / PRODUKTLEGENDE

Dùng �ược trong lò vi sóng
Vhodné do mikrovlnné trouby

Microwave safe / Mikrowellengeeignet

Dùng cho �ồ lạnh / Vhodné pro studené potraviny
Suitable for cold food / Geeignet für kalte Speisen

Gỗ / Dřevo / Wood / Holz

Dùng cho sushi / Vhodné na sushi
Suitable for sushi / Geeignet für Sushi

Dùng cho �ồ nóng / Vhodné pro horké potraviny
Suitable for hot food / Geeignet für heiße Speisen

Phù hợp cho salad / Vhodné na salát
Suitable for salad / Geeignet für Salat

Dùng cho cơm / Vhodné na rýži
Suitable for rice / Geeignet für Reis

Vải không dệt / Netkaná textilie
Non-woven fabric / Vliessto�

Dùng cho nước sốt / Vhodné na omáčky
Suitable for sauces / Geeignet für Saucen

Tái sử dụng / Znovu použitelné
Reusable / Wiederverwendbar

100% tự nhiên / 100% přírodní
100% natural / 100% natürlich

Induction / Vhodné pro indukci
Induction compatible / Induktionsgeeignet

Tre / Bambus / Bamboo / Bambus

Chống thấm dầu / Odolné proti oleji
Oil resistant / Ölbeständig
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INEXPRESS chuyên cung cấp nguyên liệu trà sữa
và bột làm bánh nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan,
mang hương vị chuẩn gốc, đáp ứng xu hướng ẩm
thực hiện đại. Sản phẩm được lựa chọn khắt khe
nhằm đảm bảo chất lượng đồng nhất, nguồn cung
ổn định và tính ứng dụng cao

INEXPRESS se specializuje na dodávky surovin pro
bubble tea a pekařských směsí přímo dovážených z
Taiwanu. Přinášíme autentickou chuť, která odpovídá
moderním gastronomickým trendům. Naše produkty
procházejí přísným výběrem, abychom zajistili
konzistentní kvalitu, stabilní dodávky a široké využití
v profesionální přípravě nápojů a potravinářské výrobě.

INEXPRESS specializes in providing bubble tea
ingredients and baking powders imported directly from
Taiwan, delivering authentic flavors that meet modern
culinary trends. Our products are strictly selected to
ensure consistent quality, stable supply, and high
versatility for professional beverage preparation
and food production.

INEXPRESS spezialisiert sich auf das Angebot von
Bubble-Tea-Zutaten und Backmischungen, die direkt
aus Taiwan importiert werden. Wir liefern authentische
Aromen, die den modernen kulinarischen Trends
entsprechen. Unsere Produkte werden nach strengsten
Kriterien ausgewählt, um eine gleichbleibende
Qualität, stabile Lieferketten und eine hohe Vielseitigkeit
für die professionelle Getränkezubereitung und
Lebensmittelproduktion zu gewährleisten.
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Nguyên liệu pha chế trà sữa
Suroviny pro přípravu bubble tea

Bubble Tea Ingredients/ Zutaten für Bubble Tea 

Bột và máy làm bánh Wa�e/ Směsi a stroje na wa�e
Wa�e Mixes & Machines

Wa�elmischungen & Wa�elmaschinen 
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Các dòng syrup Monin/ Řady sirupů Monin
Monin Syrup Range/ Monin Sirup Sortiment

Cà phê / Káva/ Co�ee/ Ka�ee

Máy móc cho ngành trà sữa
Stroje pro bubble tea provozy

Bubble Tea Equipment/ Maschinen für Bubble Tea

Dụng cụ pha chế/ Baristické - mixologické vybavení
Bar Accessories/ Barzubehör
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TRÂN CHÂU / TAPIOKA / TAPIOCA / TAPIOCA
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TS0101

Trân châu đen nấu 45 phút

Tapioka kuličky

Tapioca Pearl (TN)

  Tapioka Perle (TN)

3KG x 6 BAG TS0108

Trân châu nấu 5 phút
vị Đường đen

5 min. tapioka – hnědý cukr

5 min Tapioca – Brown Sugar

  5 Min. Tapioka – Brauner Zucker

1KG x 12 BAG

TS0106

Trân châu giòn 3Q - Xoài

Crystal Ball - Mango

Mango - Crystal Ball

  Kristallkugel Mangogeschmack

2KG x 6 BAG TS0107

Trân châu giòn 3Q - Taro

Crystal Ball - Taro

Taro - Crystal Ball

  Kristallkugel-Tarogeschmack

2KG x 6 BAG

TS0120

Trân châu giòn 3Q - Matcha

Crystal Ball - Matcha

Matcha - Crystall ball

  Kristallkugel Matchageschmack

2KG x 6 BAGTS0112

Trân châu giòn 3Q- Sakura

Crystal Ball - Sakura

Sakura- Crystal Ball

  Kristallkugel Sakurageschmack

2KG x 6 BAG TS0113

Trân châu giòn 3Q - Vải thiều

Crystal Ball - Liči

Lychee - Crystall ball

 Kristallkugel Lycheegeschmack

2KG x 6 BAG

TS0102

Trân châu giòn 3Q - Original

Crystal Ball - Originál

Original - Crystal Ball

  Kristallkugel Originalgeschmack

2KG x 6 BAG

TS0103

Trân châu giòn 3Q Đường đen

Crystal Ball - Hnědý cukr

Brown Sugar- Crystal Ball

  Kristallkugel-Brauner
Zucker geschmack

2KG x 6 BAG
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TRÂN CHÂU / TAPIOKA / TAPIOCA / TAPIOCA
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 TRÀ / ČAJ / TEA / TEE
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TS0201

Trà xanh Nhài

Zelený Jasmínový

Jasmine Green

 Aromatisierter Jasmine Green

600G x 10 BAG TS0202

Trà Earl Grey

Černý Earl Grey

Earl Grey

 Aromatisierter Earl Grey

600G x 10 BAG TS0203

Trà Ôlong

Černý Oolong

Oolong

 Aromatisierter Oolong

600G x 10 BAG

TS0204

Trà đen Assam

Černý Assam

Assam Black

 Assam schwarzer

600G x 10 BAG TS0205

Trà Ôlong sấy

Černý Oolong pečený

Roasted Oolong

 Gerösteter Oolong

600G x 10 BAG TS0206

Trà xanh Amber

Zelený Amber

Amber Green

 Smaragd Grüner

600G x 10 BAG

TS0207

Trà đen Ceylon

Černý Cejlon

Ceylon Black

 Ceylon Schwarzer

600G x 10 BAG
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SI RÔ / SIRUP / SYRUP / SIRUP
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TS0301

Mật ong

Med

Honey Flavored

Longan Honig

3KG x6 BTL TS0302

Caramel

Karamel

Caramel

Karamell

0.7KG x 6 BTL

TSI08

Đường mía

Třtinový cukr

Cane sugar

Rohrzucker

5KG x 4 CANS TS0304

Dâu tây

Jahoda

Strawberry

Erdbeergeschmack

2,5KG x 6 BTL

TS0319

Đường đen

Hnědý cukr

Brown Sugar

Vollrohrzucker Zubereitung

2,5KG x 6 BTLTS0327

Đường trắng sản xuất tại EU

Bílý cukr - Fruktóza-EU

Fructose-EU

Fructose Zubereitung

2,5KG x 6 BTL TS0329

Đường Sấy

Pražený cukr

Brown Sugar

Gerösteter Zucker

1.1KG x 6 BTL

TS0303

Chanh leo

Marakuja

Passion Fruit

Passionsfruchtschmack

2,5KG x 6 BTL

TS0302-2

Caramel

Karamel

Caramel

Karamell

1,3KG x 12 BTL



SI RÔ / SIRUP / SYRUP / SIRUP
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TS0311

Dưa lưới

Medovice meloun

Honeydew

Honigmelonengeschmack

2,5KG x 6 BTL TS0312

Vải

Liči

Litchi

Litschigeschmack

2,5KG x 6 BTL

TS0307

Việt quất

Borůvka

Blueberry

Heidelbeergeschmack

2,5KG x 6 BTL

TS0308

Ổi

Guava

Guava

Guavengeschmack

2,5KG x 6 BTL TS0309

Đào

Broskev

Peach

Pfirsichgeschmack

2,5KG x 6 BTL

TS0313

Chanh

Citron

Lemon

Limettengeschmack

2,5KG x 6 BTL

TS0310

Kiwi 

Kiwi

Kiwi

Kiwigeschmack

2,5KG x 6 BTL

TS0306

Xoài

Mango

Mango

Mangogeschmack

2,5KG x 6 BTLTS0305

Táo xanh

Zelené jablko

Green Apple

Grünapfelgeschmack

2,5KG x 6 BTL
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SI RÔ / SIRUP / SYRUP / SIRUP

TS0321

Chanh quất

Citron kumquat

Kumquat Lemon

Kumquat- Lemongeschmack

2,5KG x 6 BTL TS0322

Bưởi đỏ

Pomelo

Red Grape Fruit

Roter Grapefruitgeschmack

2,5KG x 6 BTL TS0323

Phúc bồn tử

Malina

Raspberry

Himbeerengeschmack

2,5KG x 6 BTL

TS0316

Dưa hấu

Meloun vodní

Watermelon

Wassermelonengeschmack

2,5KG x 6 BTL

TS0317

Dứa

Ananas

Pineapple

Ananasgeschmack

2,5KG x 6 BTL TS0318

Hibicus

Ibišek

Hibiscus

Hibiscusgeschmack

2,5KG x 6 BTL TS0320

Đào trắng

Broskev bílá

White Peach

Weißer Pfirsichgeschmack

2,5KG x 6 BTL

TS0315

Nho

Hrozny

Grape

Traubengeschmack

2,5KG x 6 BTLTS0314

Anh Đào

Třešeň

Cherry

Kirschgeschmack

2,5KG x 6 BTL
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SI RÔ / SIRUP / SYRUP / SIRUP
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TS0326

Lựu

Granátové Jablko

Pomegranate

Granatapfelgeschmack

2,5KG x 6 BTL

TS0331

San Hô Xanh

Modrý korál

Blue Coral

Blauer Korallen

2,5KG x 6 BTL

TS0325

Hoa hồng

Růže

Rose

Rosengeschmack

2,5KG x 6 BTLTS0324

Cam

Pomeranč

Orange

Orangengeschmack

2,5KG x 6 BTL

TS0333

Chanh mật ong

Yuzu

Yuzu honey

Pomelo-Honig- Geschmack

2,5KG x 6 BTL
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MỨT / DŽEM / JAM / MARMELADE

TS0401

Xoài

Mango

Mango

Mango

2.1KGx 6 BUCKET TS0402

Đào

Broskev

Peach

Pfirsich

4.5KGx 4 BUCKET

TS0403

Việt quất

Borůvka

Blueberry

Heidelbeer

4.5KGx 4 BUCKET TS0404

Dâu

Jahoda

Strawberry

Erdbeer

5KGx 4 BUCKET TS0404-V

Dâu

Jahoda

Strawberry
Erdbeer

1KG x 12 BUCKET

TS0401-V

Xoài

Mango

Mango

Mango

1KG x 12 BUCKET

TSI03

Chanh leo 

Marakuja

 Passionfruit

Passionsfrucht

2.7 KGx 6 BUCKETTS0405

Chanh leo

Marakuja

Passionfruit

Passionsfrucht

4.5KGx 4 BUCKET TS0405-V

Chanh leo

Marakuja

Passionfruit

Passionsfrucht

1KG x 12 BUCKET
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MỨT / DŽEM / JAM / MARMELADE
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TSI07

Dâu

Džem Jahoda

Strawberry

Erdbeermarmelade

2.7 KGx 6 BUCKET

TSI06

Thanh Long

Dračí ovoce

Dragon Fruit

Drachenfruchtmarmelade

2.7 KGx 6 BUCKETTSI05

Ổi hồng 

Pink Guava

Pink Guava

Guavenmarmelade

2.7 KGx 6 BUCKETTSI04

Nho Xanh

Zelene hrozny

Green Grape

Grune Traubenmarmelade

2.7 KGx 6 BUCKET
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BỘT / PRÁŠEK / POWDER / PULVER

20

TS0502

Sữa béo Nestle

Smetana Coffee mate Nestlé

Nestle Coffeemate

Nestle Coffeemate

1KG x 12 BAG TS0524

Sữa béo thực vật

Smetana Non dairy

Creamer from Austria Non-Dairy
Laktosefreier Kaffeeweisser

aus Österreich

1KG x 10 BAG

TS0518

Kem sữa vị muối

Šlehání s příchutí mořské soli

Sea Salt Flavor Whipping Mix

See Salz Flavor Whipping Mix

1KG x 12 BAG TS0519

Kem sữa vị Phô mai

See Salz Käse Flavor
Whipping Mix 

Sea Salt Cheese Flavor
Whipping Mix

ke šlehání s příchutí
mořské soli a sýru

1KG x 12 BAG TS0523

Kem trứng

Crème Brulee Whipping 

Crème Brulee Flavor Whipping
ke šlehání s příchutí

Crème Brulee

1KG x 12 BAG

TS0503

Taro

Taro

Taro

Suesses  mit Taro

1KG x 12 BAG TS0552

Khoai lang tím (UBE)
Fialový ke šlehání s příchutí
sladkých brambor

Purple Sweet Potato
Flavor Whipping

Lila Sußkartoffel Whipping

1KG x 12 BAGTS0550

Khoai môn Inexpress

Taro Inexpress

Inexpress Taro

Inexpress Suesses mit Taro

1KG x 20 BAG

TS0551

Sữa béo Inexpress

Smetana Inexpress

Inexpress Creamer

Inexpress Sahneersatz

1KG x 20 BAG
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BỘT / PRÁŠEK / POWDER / PULVER

TS0527

Matcha nguyên chất

Matcha Pure

Pure Matcha

Reines Matcha

600G x 12 BAG

TS0562

Kem vị matcha

Šlehání Matcha

Matcha Flavor Whipping

Matchageschmack Whipping

1KG x 12 BAG TS0504

Dừa

Kokos

Coconut

Süsses  mit Kokosnuss

1KG x 12 BAG TS0505

Dâu

Jahoda

Strawberry

Erdbeere

1KG x 12 BAG

TS0506

Xoài

Mango

Mango

Mango

1KG x 12 BAG TS0507

Dưa hấu

Meloun

Watermelon

Wassermelone

1KG x 12 BAG TS0508

Vanila

Vanilka

Vanilla

Vanille

1KG x 12 BAG
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TS0509

Matcha 3v1

Matcha 3v1

Matcha 3v1

Matcha 3v1

1KG x 12 BAGTS0520

Matcha Inexpess

Matcha Inexpess

Matcha Inexpess

Matcha Inexpess

1KG x 12 BAG



BỘT / PRÁŠEK / POWDER / PULVER

22

TS0512

Sữa chua

Jogurt

Yoghurt

Joghurt 

1KG x 10 BAG

TS0513

Socola

Čokoláda

Chocolate

Schokolade

1KG x 12 BAG TS0517

Đào

Broskev

Peach

Pfirsich

1KG x 12 BAG

TS0529

Thanh long

Dračí ovoce

Dragon Fruit

Drachenfrucht

1KG x 12 BAG TS0541

Màu Tím

Fialový Gradientní

Gradient - Purple

Farbverlaufs - Lila

1KG x 12 BAGTS0540

Đu đủ

Papája

Papaya

Papaya

1KG x 12 BAG

TS0516

Việt quất

Borůvka

Blueberry

Heidelbeer

1KG x 12 BAG

TS0511

Vải

Liči

Litchi

Litschi

1KG x 12 BAGTS0510

Dưa lưới

Meloun Medovice

Honeydew

Honigmelone

1KG x 12 BAG



BỘT / PRÁŠEK / POWDER / PULVER

TS0549

Hoa Anh Đào 

Třešňový květ

Cherry Blossom

Aus Kirschblüten 

1KG x 12 BAG

TS0528

Thai Tea

Černý čaj latté mix,
thajská chuť

Thai Flavor Black Tea Latte mix
Schwarztee-Latte-Misch mit

Thai-Geschmack

1KG x 12 BAG

TS0554

Đậu đỏ

Azukibohne 

Red Bean

Červené fazole

1KG x 12 BAG

23

TS0556

Pudding vị xoài

Pudink s příchutí manga

Pudding - Mango Flavor

Pudding  -Mangogeschmack

1KG x 12 BAG

TS0555

Trà xanh nhài

Jasmínový čaj

Jasmin Green Tea

Jasmin Grüntee

1KG x 12 BAG

TS0559

Dứa

Ananas

Pineapple

Ananas

1KG x 12 BAG

TS0557

Trà đen latte

Černý čaj latté

Black Tea Latte

Schwarzer Tee Latte

1KG x 12 BAG

TS0547

Hạnh Nhân 

Mandle

Almond

Mandel 

1KG x 12 BAGTS0330

Sương sáo

Travní želé

Gras Jelly

Grasgelee

1KG x 12 BAG



BỘT / PRÁŠEK / POWDER / PULVER

TS0560

Bơ

Avokádo

Avocado

Avocado

1KG x 12 BAG TS0563

Bí ngô

Dýně

Pumpkin

Kürbis

1KG x 12 BAG
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HẠT NỔ /  PRASKACÍ KULIČKA / POPPING BALL / PLATZENDEN KUGELN

28

TS0602

Chanh leo

Marakuja

Passion Fruit

 Passionsfrucht Geschmack

3.2KG x 4 BUCKET TS0603

Vải

Liči

Litchi

 Litschi-Geschmack

3.2KG x 4 BUCKET TS0604

Xoài

Mango

Mango

 Mango-Geschmack

3.2KG x 4 BUCKET

TS0605

Dâu

Jahoda

Strawberry

 Erdbeer-Geschmack

3.2KG x 4 BUCKET TS0606

Kiwi

Kiwi

Kiwi

 Kiwi-Geschmack

3.2KG x 4 BUCKET TS0607

Đào

Broskev

Peach

 Pfirsich-Geschmack

3.2KG x 4 BUCKET

TS0608

Dưa lưới

Meloun Medovice

Honeydew

 Honigmelone-Geschmack

3.2KG x 4 BUCKET TS0609

Lựu

Granátové jablko

Pomegranate

 Granatapfel-Geschmack

3.2KG x 4 BUCKET TS0610

Táo xanh

Zelené jablko

Green Apple

 Grünapfel-Geschmack

3.2KG x 4 BUCKET



HẠT NỔ /  PRASKACÍ KULIČKA / POPPING BALL / PLATZENDEN KUGELN

29

TS0611

Anh Đào

Třešeň

Cherry

  Kirsch-Geschmack

3.2KG x 4 BUCKET TS0612

Việt quất

Borůvka

Blueberry

  Heidelbeer-Geschmack

3.2KG x 4 BUCKET TS0613

Phúc bồn tử

Malina

Raspberry

  Himbeer-Geschmack

3.2KG x 4 BUCKET

TS0614

Chanh

Limetka

Lemon

  Zitronen-Geschmack

3.2KG x 4 BUCKET TS0615

Nho

Hroznové víno

Grape

  Trauben-Geschmack

3.2KG x 4 BUCKET TS0616

Dứa

Ananas

Pineapple

  Ananas-Geschmack

3.2KG x 4 BUCKET

TS0617

Dưa hấu

Meloun vodní

Watermelone

  Wassermelone-Geschmack

3.2KG x 4 BUCKET TS0619

Hoa oải hương

Levandule

Lavender

  Lavender-Geschmack

3.2KG x 4 BUCKET TS0620

Socola

Čokoláda

Chocolate

  Schokolade-Geschmack

3.2KG x 4 BUCKET



HẠT NỔ /  PRASKACÍ KULIČKA / POPPING BALL / PLATZENDEN KUGELN

30

TS0621

Thanh long

Dračí ovoce

Dragonfruit

 Drachenfrucht-Geschmack

3.2KG x 4 BUCKET TS0641

Đường Đen

Hnědý cukr

Brown Sugar Flavor
  Geschmack von
braunem Zucker

3.2KG x 4 BUCKET TS0642

Chuối

Banán

Banana Flavor

  Bananengeschmack

3.2KG x 4 BUCKET

TS0699

Dừa

Kokos

Coconut

  Kokosnuss-Geschmack

3.2KG x 4 BUCKET



HẠT NỔ NHỎ / PRASKACÍ KULIČKA MALÁ / POPPING BALL SMALL / KLEINE PLATZENDEN KUGEL

31

TS0650

Xoài

Mango

Mango

  Mango-Geschmack

950G x 8 BUCKET TS0651

Dâu tây

Jahoda

Strawberry

  Erdbeer-Geschmack

950G x 8 BUCKET TS0652

Chanh dây

Marakuja

Passion Fruit

  Passionsfrucht-Geschmack

950G x 8 BUCKET

TS0653

Vải

Liči

Lychee

  Litchi-Geschmack

950G x 8 BUCKET TS0654

Đào

Broskev

Peach

  Pfirsich-Geschmack

950G x 8 BUCKET TS0655

Việt quất

Borůvka

Blueberry

  Heidelbeer-Geschmack

950G x 8 BUCKET

TS0656

Táo xanh

Zelené jablko

Green Apple

  Grünapfel-Geschmack

950G x 8 BUCKET TS0658

Lựu

Granátové jablko

Pomegranate

  Granatapfel-Geschmack

950G x 8 BUCKET TS0659

Dưa hấu

Meloun

Watermelon

 Wassermelone-Geschmack

950G x 8 BUCKET

 



HẠT NỔ NHỎ / PRASKACÍ KULIČKA MALÁ / POPPING BALL SMALL / KLEINE PLATZENDEN KUGEL

32

TS0660

Thanh long

Dračí ovoce

Dragonfruit

  Drachenfrucht-Geschmack

950G x 8 BUCKET



THẠCH / ŽELÉ / JELLY / GELEE

33

TS0701

Đường đen Han Tien

Hnědý cukr Han Tien

Brown Sugar Han Tien

  Brauner Zucker Han Tien

3.3KGx 4 CAN TS0702

Mix màu

Barevný mix

Composite

  Composite

4KG x 4 BUCKET TS0703

Vải

Liči

Litchi

  Litschigeschmack

 4 KG x 4 BUCKET

TS0704

Chanh leo

Marakuja

Passion fruit

  Passionsfruchtgeschmack

4 KG x 4 BUCKET TS0705

Táo xanh

Zelené jablko

Green Apple

  Grünapfelgeschmack

4 KG x 4 BUCKET TS0706

Dâu

Jahoda

Strawberry

  Erdbeergeschmack

4 KG x 4 BUCKET

TS0707

Xoài

Mango

Mango

  Mangogeschmack

4 KG x 4 BUCKET TS0708

Dừa

Kokos

Original

   Originalgeschmack

4 KG x 4 BUCKET TS0717

Nho

Hrozny

Grape

  Traubengeschmack

4 KG x 4 BUCKET



THẠCH / ŽELÉ / JELLY / GELEE

34

TS0718

Dứa

Ananas

Pineapple

 Ananasgeschmack

4 KG x 4 BUCKET TS0709

Việt quất

Borůvka

Blueberry

 Heidelbeer-Geschmack

4 KG x 4 BUCKET

/ KOKOSOVÉ ŽELÉ

/ KOMPOZITNÍ ŽELÉ
TOPPING



ĐỒ ĐÓNG HỘP / KONZERVOVANÉ POTRAVINY / CANNED FOOD / KONSERVEN

35

TS0802

Khoai môn miếng

Taro kostky sladké

Sweet Diced Taro

  Süsse Tarowuerfelchen

900G x 15 CANS TS0806

Xoài miếng

Mango nakrájené

Diced Mango

  Gewürfelte Mango

850G x 12 CANS TS0807

Chanh leo

Dužiny z marakuji

Passionfruit Pulp

  Passionsfrucht Fruchtfleisch

800G x 12 CANS

TS0810

Cơm gạo lứt ngọt

Fialová rýže sladká

Sweet Purple Rice

  Violetter Süßer Reis

870G x 12CANS TS0811

Đậu Đỏ Ngọt

Červené fazole sladké

Sweet Red Bean

  Süße Azukibohnen

900G x 15CANS TS0812

Đậu Đỏ Ngọt 

Červené fazole sladké

Sweet Red Bean

  Süße Azukibohnen

3.4KG x 6 CANS

TS0813

Bưởi 

Dužiny z grepu

Grapefruit Sacs

  Grapefruit Fruchtfleisch

850G x 12 CANS TS0813-V

Bưởi 

Dužiny z grepu

Grapefruit Sacs

  Grapefruit Fruchtfleisch

850G x 12 CANS TS0814

Việt quất

Borůvky nakrájené na kostičky

Diced Blueberry

  Gewürfelte Heidelbeer

850G x 12 CANS



ĐỒ ĐÓNG HỘP / KONZERVOVANÉ POTRAVINY / CANNED FOOD / KONSERVEN

36

TS0890

Thạch nha đam

Aloe Vera 

Aloe vera

 Aloe vera

850G x 12 CANS TS0891

Thạch nha đam

Aloe Vera 

Aloe vera

 Aloe vera

3.1KG x 6 CANS

TS0896

Dâu tây

Jahody nakrájené

Diced Strawberry

  Gewürfelte Erdbeere

850G x 12 CANS TS0897

Đào miếng

Broskve nakrájené

Diced Peach

  Gewürfelter Pfirsich

850G x 12 CANS TS0898

Thanh long 
Dračí ovoce nakrájené
na kostičky

Diced Dragonfruit

  Gewürfelte Drachenfrucht

850G x 12 CANS

TS0815

Dứa

Ananas nakrájený na kostičky

Diced Pineapple

  Gewürfelte Ananas

900G x 12 CANS



 MONIN - SI RÔ / SYRUP / SIRUP / SIRUP

37

MO001

Matcha

Matcha

Matcha

  Matcha

700ML x 6 BTL MO002

Hoa cơm cháy

Bezinka

Diced Mango

  Bezinka

1000ML x 6 BTL MO003

Dưa leo

Okurka

Cucumber

  Gurke

1000ML x 6 BTL

MO004

Curacao Blue

Curacao Blue

Blue Curacao

  Blue Curaçao

1000ML x 6 BTL MO005

Bạc hà xanh

Zelená máta

Green Mint

  Grüne Minze

700ML x 6 BTL MO006

Hoa nhài

Jasmín

Jasmine

  Jasmin

700ML x 6 BTL

MO007

Sả

Citronová tráva

Lemongrass

  Zitronengras

700ML x 6 BTL
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CÀ PHÊ / KÁVA / COFFEE / KAFFEE 

41

CF01

CF07

CF02

CF03

250G x 40 BAG

250G x 40 BAG

500G x 20 BAG

16 PCS x 24 PCK

Trung Nguyên - Cà phê Creative 4
Trung Nguyen - káva Creative 4, mletá

Trung Nguyen - Creative 4, ground
Trung Nguyen - Creative 4 Kaffee

Trung Nguyên - Cà phê Creative 5
Trung Nguyen - káva Creative 5, mletá

Trung Nguyen - Creative 5, ground
Trung Nguyen - Creative 5 Kaffee

Trung Nguyên - Cà phê Gourmet Blend
Trung Nguyen - káva Gourmet Blend, mletá

Trung Nguyen - Gourmet Blend, ground
Trung Nguyen - Gourmet Blend Kaffee

Trung Nguyên - Cà phê G7 3in1
Trung Nguyen - káva G7 3v1, instantní
Trung Nguyen - G7 instant coffee 3in1

Trung Nguyen - G7 Kaffee 3 in 1



CÀ PHÊ / KÁVA / COFFEE / KAFFEE 

CF04

CF05

CF06

1KG X 8 BAG

1KG X 8 BAG

1KG X 8 BAG

42

Seli - Cà phê Espresso, hạt
Seli - káva Espresso, zrnková

Seli - Coffee Espresso, wholebean
Seli - Espresso Kaffeebohnen

Seli - Cà phê Crema, hạt
Seli - káva Crema, zrnková

Seli - Coffee Crema, wholebean
Seli - Crema Kaffeebohnen

Seli - Cà phê Arabica, hạt
Seli - káva Arabica, zrnková

Seli - Coffee Arabica, wholebean
Seli - Arabica Kaffeebohnen
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WF01 1KG x 20BAG

45

Bột bánh mixed/ Směs na waffle/ Waffle powder mixed/ Waffelmischung



Máy làm bánh Waffle/ Série vaflovačů/ Waffle Maker Series/ Waffeleisen-Serie

46

CODE
- 1K Máy làm bánh trứng/ Stroj na vaječné vafle
Egg Waffle Maker/ Eierwaffel-Maschine

475 × 295 × 305

420 × 255 × 290

7

1415

220/110

175 × 205

25 × 30 × 12

Tên/ Název/ Name/ Name

Kích thước đóng gói/ Velikost balení
Packing Size/ Verpackungsgröße. (mm) 
Kích thước máy/ Rozměry
Dimensions/ Abmessungen. (mm)

Trọng lượng/ Hmotnost/ G-W/ Gewicht. (kg)

Công suất/ Výkon/ Power / Leistung. (W)

Điện áp/ Napětí /Voltage /Spannung. (V)

Kích thước khuôn đơn/ Velikost jedné desky
Single Plate Size/ Größe der Einzelplatte. (mm)

Kích thước ô bánh/ Velikost mřížky
Egg Grid Size/ Rastergröße. (mm)

WM01

CODE
Tên/ Název/ Name/ Name

Kích thước đóng gói/ Velikost balení
Packing Size/ Verpackungsgröße. (mm) 
Kích thước máy/ Rozměry
Dimensions/ Abmessungen. (mm)

Trọng lượng/ Hmotnost/ G-W/ Gewicht. (kg)

Công suất/ Výkon/ Power / Leistung. (W)

Điện áp/ Napětí /Voltage /Spannung. (V)

Kích thước khuôn đơn/ Velikost jedné desky
Single Plate Size/ Größe der Einzelplatte. (mm)

Kích thước ô bánh/ Velikost mřížky
Egg Grid Size/ Rastergröße. (mm)

- 2K Máy làm bánh trứng/ Stroj na vaječné vafle
Egg Waffle Maker/ Eierwaffel-Maschine

490 x 630 x 305

440 x 570 x 280

11.3

2800

230V

175 × 205

25 × 30 × 12

WM02



Máy làm bánh Waffle/ Série vaflovačů/ Waffle Maker Series/ Waffeleisen-Serie

47

CODE
Máy làm bánh cá Taiyaki (nguyên con)/
Stroj na taiyaki (celá ryba)
Taiyaki Fish Waffle Maker (whole fish)/
Taiyaki-Fischwaffelmaschine (ganzer Fisch)

620 × 425 × 265

585 × 375 × 265

12

3000

220/110

128 × 78 x 8

Tên/ Název/ Name/ Name

Kích thước đóng gói/ Velikost balení
Packing Size/ Verpackungsgröße. (mm) 
Kích thước máy/ Rozměry
Dimensions/ Abmessungen. (mm)

Trọng lượng/ Hmotnost/ G-W/ Gewicht. (kg)

Công suất/ Výkon/ Power / Leistung. (W)

Điện áp/ Napětí /Voltage /Spannung. (V)

Kích thước khuôn đơn/ Velikost jedné desky
Single Plate Size/ Größe der Einzelplatte. (mm)

WM03

CODE

Tên/ Název/ Name/ Name

Kích thước đóng gói/ Velikost balení
Packing Size/ Verpackungsgröße. (mm) 
Kích thước máy/ Rozměry
Dimensions/ Abmessungen. (mm)

Trọng lượng/ Hmotnost/ G-W/ Gewicht. (kg)

Công suất/ Výkon/ Power / Leistung. (W)

Điện áp/ Napětí /Voltage /Spannung. (V)

Kích thước khuôn đơn/ Velikost jedné desky
Single Plate Size/ Größe der Einzelplatte. (mm)

Máy làm bánh cá Taiyaki (14 con mini)
Stroj na taiyaki (14 mini rybiček)
Taiyaki Fish Waffle Maker (14 mini fish)
Taiyaki-Fischwaffelmaschine (14 Mini-Fische)

590 x 435 x 240

370 x 530 x 220

11.8

1400

220/110

55 × 35 x 30

WM04



Máy làm bánh Waffle/ Série vaflovačů/ Waffle Maker Series/ Waffeleisen-Serie

48

CODE
Máy làm bánh cá Taiyaki (cả con há miệng)
Stroj na taiyaki (celá ryba s otevřenými ústy)
Taiyaki Fish Waffle Maker (whole fish, open mouth)
Taiyaki-Fischwaffelmaschine (ganzer Fisch mit offenem Mund)

630 x 420 x 285

585 x 375 x 265

22.2

3000

220/110

75 × 130 x 20

Tên/ Název/ Name/ Name

Kích thước đóng gói/ Velikost balení
Packing Size/ Verpackungsgröße. (mm) 
Kích thước máy/ Rozměry
Dimensions/ Abmessungen. (mm)

Trọng lượng/ Hmotnost/ G-W/ Gewicht. (kg)

Công suất/ Výkon/ Power / Leistung. (W)

Điện áp/ Napětí /Voltage /Spannung. (V)

Kích thước khuôn đơn/ Velikost jedné desky
Single Plate Size/ Größe der Einzelplatte. (mm)

WM05

CODE
Tên/ Název/ Name/ Name

Kích thước đóng gói/ Velikost balení
Packing Size/ Verpackungsgröße. (mm) 
Kích thước máy/ Rozměry
Dimensions/ Abmessungen. (mm)

Trọng lượng/ Hmotnost/ G-W/ Gewicht. (kg)

Công suất/ Výkon/ Power / Leistung. (W)

Điện áp/ Napětí /Voltage /Spannung. (V)

Kích thước khuôn đơn/ Velikost jedné desky
Single Plate Size/ Größe der Einzelplatte. (mm)

Máy làm bánh hình quả trứng/ Stroj na vafle ve tvaru vajíčka
Egg-shaped waffle maker/ Waffelmaschine in Eiform

420 × 600 × 255

365 × 600 × 215

12.9

1600

220/110

118 × 70 x 22

WM06



Máy làm bánh Waffle/ Série vaflovačů/ Waffle Maker Series/ Waffeleisen-Serie

49

CODE
Tên/ Název/ Name/ Name

Kích thước đóng gói/ Velikost balení
Packing Size/ Verpackungsgröße. (mm) 
Kích thước máy/ Rozměry
Dimensions/ Abmessungen. (mm)

Trọng lượng/ Hmotnost/ G-W/ Gewicht. (kg)

Công suất/ Výkon/ Power / Leistung. (W)

Điện áp/ Napětí /Voltage /Spannung. (V)

Kích thước khuôn đơn/ Velikost jedné desky
Single Plate Size/ Größe der Einzelplatte. (mm)

Máy làm bánh hình gấu/ Stroj na vafle ve tvaru medvídka
Bear-shaped waffle maker/ Waffelmaschine in Bärenform

550 × 435 × 320

480 × 365 × 350

12

3000

220/110

128 × 78 x 8

WM08

CODE
Máy làm bánh đồng xu/ Stroj na vafle ve tvaru mince
Coin-shaped waffle maker/ Waffelmaschine in Münzform

520 x 435 x 230

380 x 540 x 255

16

3000

220/110

110 × 110 x 10

Tên/ Název/ Name/ Name

Kích thước đóng gói/ Velikost balení
Packing Size/ Verpackungsgröße. (mm) 
Kích thước máy/ Rozměry
Dimensions/ Abmessungen. (mm)

Trọng lượng/ Hmotnost/ G-W/ Gewicht. (kg)

Công suất/ Výkon/ Power / Leistung. (W)

Điện áp/ Napětí /Voltage /Spannung. (V)

Kích thước khuôn đơn/ Velikost jedné desky
Single Plate Size/ Größe der Einzelplatte. (mm)

WM07



Dụng cụ làm bánh Waffle/ Série vaflovačů/ Waffle Tools Series/ Waffeleisen-Werkzeuge

WF04

WF05

WF06

Phễu rót inox (có tay cầm)
Nerezový nalévací trychtýř (s rukojetí)

Stainless steel pouring funnel (with handle)
Edelstahl-Trichter (mit Griff)

Phễu rót inox (có quai)
Nerezový nalévací trychtýř (s držadlem)

Stainless steel pouring funnel (with handle)
Edelstahl-Trichter (mit Henkel)

Giá đỡ bánh waffle
Stojan na vafle
Waffle holder
Waffelhalter

50

8 cm

10 cm

14.5 cm

23 cm

18 cm

13 cm

25 cm

22 cm
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Máy móc pha chế trà sữa/ Stroje pro přípravu bubble tea/ Bubble tea equipment/ Bubble-Tea Maschinen

53

CODE
Máy làm đá 62kg- 24h/ Výrobníky ledu 62kg- 24h
62kg- 24h Ice Machines/ Eiswürfelbereiter 62kg

Tên/ Název/ Name/ Name

Kích thước/ Rozměry
Dimensions/ Abmessungen (mm)

Dung tích thùng chứa đá/ Kapacita nádoby na led
Ice bin capacity/ Kapazität des Eisbehälters (kg)

Chất liệu/ Materiál/ Material/ Material

DC001

645 x 515 x 836

30

Thép không gỉ (Inox)/ Nerezová ocel
Stainless steel / Edelstahl

CODE

Tên/ Název/ Name/ Name

Kích thước/ Rozměry
Dimensions/ Abmessungen (mm)

Dung tích thùng chứa đá/ Kapacita nádoby na led
Ice bin capacity/ Kapazität des Eisbehälters (kg)

Chất liệu/ Materiál/ Material/ Material

Máy làm đá 85kg - 24h/ Výrobníky ledu 85kg - 24h
85kg - 24h Ice Machines/ Eiswürfelbereiter 85kg

600 x 738 x 922

42

Thép không gỉ (Inox)/ Nerezová ocel
Stainless steel / Edelstahl

DC002



Máy móc pha chế trà sữa/ Stroje pro přípravu bubble tea/ Bubble tea equipment/ Bubble-Tea Maschinen

CODE
Tủ topping 12 khoang/ Saladeta 12 přihrádek
Topping carbinet 12 Compartments
Topping-Kühlschrank 12 Fächer

Tên/ Název/ Name/ Name

Dung tích/ Objem/ Capacity/ Fassungsvermögen (L)

Công suất/ Výkon/ Power / Leistung (kW)

Chất liệu/ Materiál/ Material/ Material

DC003

240

Kích thước/ Rozměry
Dimensions/ Abmessungen (mm)

900 x 700 x 1350

170

Thép không gỉ (Inox)/ Nerezová ocel
Stainless steel / Edelstahl

CODE

Tên/ Název/ Name/ Name

Dung tích/ Objem/ Capacity/ Fassungsvermögen (L)

Công suất/ Výkon/ Power / Leistung (kW)

Chất liệu/ Materiál/ Material/ Material

Tủ topping 18 khoang/ Saladeta 18 přihrádek
Topping carbinet 18 Compartments
Topping-Kühlschrank 18 Fächer

368

Kích thước/ Rozměry
Dimensions/ Abmessungen (mm)

1368 x 700 x 1350

240

Thép không gỉ (Inox)/ Nerezová ocel
Stainless steel / Edelstahl

DC004

54



Máy móc pha chế trà sữa/ Stroje pro přípravu bubble tea/ Bubble tea equipment/ Bubble-Tea Maschinen

55

CODE
Tên/ Název/ Name/ Name

Kích thước máy/ Rozměry
Dimensions/ Abmessungen. (mm)

Dung tích/ Objem Capacity/ Fassungsvermögen (L)

Chất liệu/ Materiál Material/ Material

Bình đun nước 20L/ Ohřívač vody 20L
Water Boiler 20L/ Heißwasserspender 20L

434 x 440 x 427

20

Thép không gỉ (Inox)/ Nerezová ocel
Stainless steel / Edelstahl

DC007

CODE
Tên/ Název/ Name/ Name

Kích thước máy/ Rozměry
Dimensions/ Abmessungen. (mm)

Dung tích/ Objem Capacity/ Fassungsvermögen (L)

Chất liệu/ Materiál Material/ Material

Bình đun nước 18L/ Ohřívač vody 18L
Water Boiler 18L/ Heißwasserspender 18L

310 x 310 x 523

18

Thép không gỉ (Inox)/ Nerezová ocel
Stainless steel / Edelstahl

DC007

CODE
Tên/ Název/ Name/ Name

Kích thước máy/ Rozměry
Dimensions/ Abmessungen. (mm)

Dung tích/ Objem Capacity/ Fassungsvermögen (L)

Chất liệu/ Materiál Material/ Material

Bình đun nước 9L/ Ohřívač vody 9L
Water Boiler 9L/ Heißwasserspender 9L

290 x 290 x 405

9

Thép không gỉ (Inox)/ Nerezová ocel
Stainless steel / Edelstahl

DC007



Máy móc pha chế trà sữa/ Stroje pro přípravu bubble tea/ Bubble tea equipment/ Bubble-Tea Maschinen

56

CODE
Máy dập sealing film/ Zařízení na uzavírání kelímků (sealing).
Cup sealing machine/ Becherversiegelungsmaschine

385 x 355 x 650

25

50–250°C

500–650 cốc-giờ/ 500–650kelímků za hodinu
500–650 cups per hour/ 500–650 becher pro Stunde

Ø 95x 190

Thép không gỉ (Inox)/ Nerezová ocel
Stainless steel / Edelstahl

Tên/ Název/ Name/ Name

Kích thước máy/ Rozměry
Dimensions/ Abmessungen. (mm)

Trọng lượng/ Hmotnost/ G-W/ Gewicht. (kg)

Dải nhiệt độ/ Teplotní rozsah/
Temperature range/ Temperaturbereich

Công suất/ Kapacita/ Capacity/ Kapazität

Đường kính cốc tối đa/ Maximální průměr kelímku (mm)
Maximum cup diameter/ Maximaler Becherdurchmesser 

Chất liệu/ Materiál/ Material/ Material

DC008

CODE
Tên/ Název/ Name/ Name

Kích thước máy/ Rozměry
Dimensions/ Abmessungen. (mm)

Trọng lượng/ Hmotnost/ G-W/ Gewicht. (kg)

Dải nhiệt độ/ Teplotní rozsah/
Temperature range/ Temperaturbereich

Dung tích/ Objem
Capacity/ Fassungsvermögen (L)

Máy định lượng đường/ Stroj na dávkování cukru
Sugar dispenser/ Fruktose-Dosierer

420 × 260 × 360

480 × 365 × 350

9

8,5

DC009

CODE
Máy lắc trà sữa/ Stroj na míchání
Tea Shaking Machine/ Shaker-Maschine

350 x 270 x 370

28

75

220

Thép không gỉ/ Nerezová ocel
Stainless steel/ Edelstahl

Tên/ Název/ Name/ Name

Kích thước máy/ Rozměry
Dimensions/ Abmessungen. (mm)

Trọng lượng/ Hmotnost/ G-W/ Gewicht. (kg)

Công suất/ Výkon/ Power / Leistung. (W)

Điện áp/ Napětí /Voltage /Spannung. (V)

Chất liệu/ Materiál/ Material/ Material

DC010



Máy móc pha chế trà sữa/ Stroje pro přípravu bubble tea/ Bubble tea equipment/ Bubble-Tea Maschinen

57

CODE
Tên/ Název/ Name/ Name

Kích thước máy/ Rozměry
Dimensions/ Abmessungen. (mm)

Trọng lượng/ Hmotnost/ G-W/ Gewicht. (kg)

Công suất/ Výkon/ Power / Leistung. (W)

Điện áp/ Napětí /Voltage /Spannung. (V)

Dung tích/ Objem
Capacity/ Fassungsvermögen (L)

Chất liệu/ Materiál/ Material/ Material

Nồi ủ trân châu 9L/ Hřejivý hrnec na tapioku 9L
Pearl warmer 9L/ Tapioka-Warmhalter 9L

340 × 305

4,65

400

110–220

13

Gang/ Litina/ Cast iron/ Gusseisen

DC011

CODE
Nồi nấu + ủ trân châu/ Hrnec na vaření a udržování tepla tapioky
Pearl cooker + warmer/ Automatischer Tapioka-Kocher 2-in-1

450 x 350 x 310 

4

900

220

5

Tên/ Název/ Name/ Name

Kích thước máy/ Rozměry
Dimensions/ Abmessungen. (mm)

Trọng lượng/ Hmotnost/ G-W/ Gewicht. (kg)

Công suất/ Výkon/ Power / Leistung. (W)

Điện áp/ Napětí /Voltage /Spannung. (V)

Dung tích/ Objem
Capacity/ Fassungsvermögen (L)

DC012

CODE
Tên/ Název/ Name/ Name

Kích thước máy/ Rozměry
Dimensions/ Abmessungen. (mm)

Trọng lượng/ Hmotnost/ G-W/ Gewicht. (kg)

Công suất/ Výkon/ Power / Leistung. (W)

Điện áp/ Napětí /Voltage /Spannung. (V)

Bếp từ/ Indukční vařič
Induction cooker/ Induktionskochfeld

360 × 460 x 129

8,73

3500

230

DC013



Máy móc pha chế trà sữa/ Stroje pro přípravu bubble tea/ Bubble tea equipment/ Bubble-Tea Maschinen

58

CODE
Máy xay sinh tố/ Mixér
Blender/ Standmixer - Blender

235 x 270 x 520

9,9

1000

220

2

Tên/ Název/ Name/ Name

Kích thước máy/ Rozměry
Dimensions/ Abmessungen. (mm)

Trọng lượng/ Hmotnost/ G-W/ Gewicht. (kg)

Công suất/ Výkon/ Power / Leistung. (W)

Điện áp/ Napětí /Voltage /Spannung. (V)

Dung tích/ Objem
Capacity/ Fassungsvermögen (L)

DC014

CODE
Tên/ Název/ Name/ Name

Kích thước máy/ Rozměry
Dimensions/ Abmessungen. (mm)

Trọng lượng/ Hmotnost/ G-W/ Gewicht. (kg)

Công suất/ Výkon/ Power / Leistung. (W)

Điện áp/ Napětí /Voltage /Spannung. (V)

Dung tích/ Objem
Capacity/ Fassungsvermögen (L)

Máy sục nóng/ Profesionální napěňovač mléka
Professional Milk Frothing/
Dampfbereiter - Heißwasserspender

300 x 200 x 450

5

2000

220-240

5

DC015

CODE
Máy đánh bọt Gruppe PDH330/ Gruppe PDH330
Milk Frothers: Gruppe PDH330/ 
Gruppe PDH330 Milchaufschäumer

140 x 400 x 190

1

120

220-240

Tên/ Název/ Name/ Name

Kích thước máy/ Rozměry
Dimensions/ Abmessungen. (mm)

Trọng lượng/ Hmotnost/ G-W/ Gewicht. (kg)

Công suất/ Výkon/ Power / Leistung. (W)

Điện áp/ Napětí /Voltage /Spannung. (V)

DC016



Máy móc pha chế trà sữa/ Stroje pro přípravu bubble tea/ Bubble tea equipment/ Bubble-Tea Maschinen

59

CODE
Tên/ Název/ Name/ Name

Kích thước máy/ Rozměry
Dimensions/ Abmessungen. (mm)

Trọng lượng/ Hmotnost/ G-W/ Gewicht.

Công suất/ Výkon/ Power / Leistung. (W)

Điện áp/ Napětí /Voltage /Spannung. (V)

Máy đánh bọt - Pin/ Šlehač mléka - bateriový
Milk Frother - Battery/ Milchaufschäumer - Batterie

35,05 x 35,05 x 225,04

40,82 gram

30

230

DC017

CODE
Máy đánh bọt Izzy F120/ Pěniče mléka: Izzy F120
Milk Frothers: Izzy F120
Milchaufschäumer Izzy - elektrisch

130 x 170 x 390

1.2  - 1.5  

120

220-240

Tên/ Název/ Name/ Name

Kích thước máy/ Rozměry
Dimensions/ Abmessungen. (mm)

Trọng lượng/ Hmotnost/ G-W/ Gewicht. (kg)

Công suất/ Výkon/ Power / Leistung. (W)

Điện áp/ Napětí /Voltage /Spannung. (V)

DC018

CODE

Tên/ Název/ Name/ Name

Kích thước máy/ Rozměry
Dimensions/ Abmessungen. (mm)

Trọng lượng/ Hmotnost/ G-W/ Gewicht.

Công suất/ Výkon/ Power / Leistung. (W)

Điện áp/ Napětí /Voltage /Spannung. (V)

Máy đánh bọt cầm tay IZZY 100W/ Ruční pěnič Izzy 100W
Handheld Frother Izzy 100W
Milchaufschäumer Izzy - elektrisch

 250 - 300

300g - 450g

100

220-240

DC019



Dụng cụ pha chế/ Barové náčiní/ Bar tools/ Barzubehör

60

DC101

DC102

DC103

DC104

Bình ủ trà 6L
Čajové termosky 6L
Tea Thermoses 6L

Thermo-Teebehälter Edelstahl 6L

Bình ủ trà 8L
Čajové termosky 8L
Tea Thermoses 8L

Thermo-Teebehälter Edelstahl 8L

Bình ủ trà 10L
Čajové termosky 10L
Tea Thermoses 10L

Thermo-Teebehälter Edelstahl 10L

Bình ủ trà 12L
Čajové termosky 12L
Tea Thermoses 12L

Thermo-Teebehälter Edelstahl 12L



Dụng cụ pha chế/ Barové náčiní/ Bar tools/ Barzubehör

61

DC105

DC106

DC107

DC108

Thìa định lượng 10g
Dávkovací lžíce 10 g

Measuring spoons 10 g
Pulverlöffel / Dosierlöffel 10g

Jigger inox 25/50ml
Nerezový jigger

Stainless steel jigger
Edelstahl-Jigger

Jigger nhựa 10/20ml
Jigger na odměřování 10/20ml

Jiggers plastic 10/20ml
Jigger / Messbecher 10/20ml

Jigger nhựa 20/40ml
Jigger na odměřován 20/40ml

Jiggers plastic 20/40ml
Jigger / Messbecher 20/40ml



Dụng cụ pha chế/ Barové náčiní/ Bar tools/ Barzubehör

DC109

DC110

DC111

Ca đong 100ml
Odměrky 100ml

Measuring cups 100ml
Messbecher 100ml

Ca đong 250ml
Odměrky 250ml

Measuring cups 250ml
Messbecher 250ml

Ca đong 500ml
Odměrky 500ml

Measuring cups 500ml
Messbecher 500ml

62



Dụng cụ pha chế/ Barové náčiní/ Bar tools/ Barzubehör

63

DC112

DC113

DC114

DC115

Ca đong to 1L
Odměrky velký 1L

Measuring cups large 1L
Messbecher 1L

Ca đong to 2L
Odměrky velký 2L

Measuring cups large 2L
Messbecher 2L

Ca đong to 3.5L
Odměrky velký 3.5L

Measuring cups large 3.5L
Messbecher 3.5L

Ca đong to 5L
Odměrky velký 5L

Measuring cups large 5L
Messbecher 5L



Dụng cụ pha chế/ Barové náčiní/ Bar tools/ Barzubehör

64

DC116

DC117

DC118

DC119

Shaker lắc inox 530ml
Shaker nerezové 530ml

Shakers stainless steel 530ml
Shaker Edelstahl 530ml

Shaker nhựa 500 ml
Shaker plastové 500ml
Shakers plastic 500ml

Shaker Kunststoff 500ml

Shaker nhựa 700 ml
Shaker plastové 700ml
Shakers plastic 700ml

Shaker Kunststoff 700ml

Shaker nhựa 1000 ml
Shaker plastové 1000ml
Shakers plastic 1000ml

Shaker Kunststoff 1000ml



Dụng cụ pha chế/ Barové náčiní/ Bar tools/ Barzubehör

65

DC120

DC121

DC122

DC123

Thìa khuấy barspoon 26cm
Barové lžíce 26 cm
Bar spoons 26 cm

Barlöffel 26cm

Thìa khuấy barspoon 32cm
Barové lžíce 32 cm
Bar spoons 32 cm

Barlöffel 32cm

Chày pha chế
Nerezové Drtička

Bar Muddler
Stößel (Muddler)

Thảm quầy bar
Barová podložka

Bar mat
Barmatte 30*45cm



Dụng cụ pha chế/ Barové náčiní/ Bar tools/ Barzubehör

66

DC124

DC125

DC126

DC127

Phin cà phê 100gr
Hliníkový filtr na kávu 100gr

Aluminum Coffee Filter 100gr
Kaffeefilter (Phin) groß 100g

Phin cà phê 200gr
Hliníkový filtr na kávu 200gr

Aluminum Coffee Filter 200gr
Kaffeefilter (Phin) groß 200g

Phin cà phê màu sắc : 25-30g
Barevný filtr na kávu 25 - 30g/ 170ml

Colored Coffee Filter
Kaffeefilter (Phin) klein farbig

Bình nhựa 1600ml
Plastová nádoba 1600ml
Plastic Container 1600ml

Sirupflasche 1600ml



Dụng cụ pha chế/ Barové náčiní/ Bar tools/ Barzubehör

67

DC128

DC129

DC130

DC131

Vợt múc topping, trân châu
Lžíce na nabírání toppingů

Scoop for Toppings
Topping-Sieb

Lưới lọc trà INOX
Nerezové sítko na čaj

Stainless Steel Tea Strainer
Teesieb Edelstahl

Vợt lọc trà Inox
Nerezové sítko na čaj

Stainless Steel Tea Strainer
Teesieb Edelstahl

Rổ lược trân châu
Kuchyňské síto z nerezu

Stainless steel mesh colander
Tapioka-Sieb Edelstahl



Dụng cụ pha chế/ Barové náčiní/ Bar tools/ Barzubehör

DC132

DC133

DC134

Túi lọc trà S
Filtrační sáček na čaj S

Fabric Tea Strainer S
Teefilterbeutel S

Túi lọc trà M
Filtrační sáček na čaj M

Fabric Tea Strainer M
Teefilterbeutel M

Túi lọc trà L
Filtrační sáček na čaj L

Fabric Tea Strainer L
Teefilterbeutel L

68



Dụng cụ pha chế/ Barové náčiní/ Bar tools/ Barzubehör

DC135

DC136

DC137

Túi lọc trà S
Filtrační sáček na čaj S

Fabric Tea Strainer S
Teefilterbeutel S

Túi lọc trà M
Filtrační sáček na čaj M

Fabric Tea Strainer M
Teefilterbeutel M

Túi lọc trà L
Filtrační sáček na čaj L

Fabric Tea Strainer L
Teefilterbeutel L

69



Dụng cụ pha chế/ Barové náčiní/ Bar tools/ Barzubehör

70

DC138

DC139

DC140

DC141

Dụng cụ gắp đá
Nástroj na nabírání ledu

Ice Scoop
Eiszange

Vòi bình siro
Dávkovač sirupu
Syrup Dispenser

Siruppumpe

Nhiệt kế
Teploměr

Thermometer
Thermometer

Đồng hồ bấm giờ
Stopky
Timer

Küchentimer / Stoppuhr



Dụng cụ pha chế/ Barové náčiní/ Bar tools/ Barzubehör

DC142

DC143

DC144

Giá đựng cốc
Stojan na kelímky

Cup Holder
Becherhalter

Set đánh Matcha
Sada na přípravu matchy

Matcha whisking set
Matcha Zubehör Set

Vòng khuôn Inox ø 90
Nerezový kroužek (pro zatavovačku) ø 90

Stainless Steel Ring (for Sealer) ø 90
Edelstahlring (für Versiegler) ø 90

71



38

Dụng cụ pha chế/ Barové náčiní/ Bar tools/ Barzubehör

DC145

DC146

DC147

Khuôn khò ø 90
Nerezový držák na pečicí kelímek ø 90

Stainless steel baking cup holder ring ø 90
Edelstahl-Haltering für Backbecher ø 90

Chai bóp nhựa M
Dávkovací lahve M
Squeeze bottle M
Quetschflasche M

Chai bóp nhựa L
Dávkovací lahve L
Squeeze bottle L
Quetschflasche L

72
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